
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đội 2, thôn Yên Thái, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH 4C

0110727743

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn.
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm tươi sống;
- Sản xuất thực phẩm chức năng 

1079

3. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

4. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

5. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
- Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

2100

6. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết:
- Đồ dùng vệ sinh bằng cao su: Dụng cụ tránh thai cao su, chai 
chườm nước nóng
(Trừ Các vật dùng trong sinh hoạt tình dục bằng cao su)

2219

7. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

8. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH 4C
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 4C COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983085965
Email: info@bonc.vn    

Fax:
Website:
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9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá)
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

10. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột …
- Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác;
- Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632(Chính)

11. Bán buôn đồ uống 4633

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
- Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

4649

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
- Mua bán trang thiết bị y tế 

4659
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15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;

4669

16. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm chức năng 

4722

20. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Cơ sở bán lẻ thuốc 

4772

24. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784
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25. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ:
+ Bán lẻ nước hoa, nước thơm;
+ Bán lẻ mỹ phẩm: son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt 
và đồ dùng trang điểm khác;
+ Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm... 
(Trừ Hoạt động của đấu giá viên; Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi 
săn hoặc thể thao; Bán lẻ tem và tiền kim khí; Trừ vàng)

4789

26. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 

4932

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

28. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động tư vấn đầu tư
(Trừ hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm, hoạt động 
quản lý quỹ; tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế, chứng khoán và các vấn đề liên quan đến pháp lý)

6619

29. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
- Kinh doanh bất động sản 

6810

30. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư 
vấn bất động sản, quản lý bất động sản 

6820

31. Cho thuê xe có động cơ 7710

32. Quảng cáo
(Trừ Quảng cáo thuốc lá)

7310

33. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ ĐÌNH 
THÀNH

Việt 
Nam

Đội 5, Việt Yên, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

250.000.000 5,000 001075042066

2NGUYỄN 
THỊ 
PHƯƠNG 
ANH

Việt 
Nam

Đội 6, Việt Yên, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

270.000.000 5,400 001303043789

3TÔ VĂN 
TRƯỜNG

Việt 
Nam

Đội 2, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

270.000.000 5,400 001083003548

4ĐỖ THỊ MAI Việt 
Nam

Đội 2, Đông Thượng, 
Xã Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

100.000.000 2,000 017189004778

5ĐỖ THỊ 
MINH

Việt 
Nam

Thôn Thụy Lôi, Xã 
Thụy Lôi, Huyện Tiên 
Lữ, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

30.000.000 0,600 001191051694

34. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

35. Dịch vụ đóng gói 8292

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
- Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
- Xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế 

8299

37. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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6ĐỖ ĐỨC 
BẢO

Việt 
Nam

Số 5/23/210 Thanh 
Bình, tổ 11, Phường 
Mộ Lao, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

270.000.000 5,400 001089035843

7NGUYỄN 
THỊ NGẦN

Việt 
Nam

P1407 Đn2 2A CC 
Vinaconex7, tổ 19, 
Phường Phú Diễn, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

150.000.000 3,000 001190033123

8NGUYỄN 
VIỆT HÁN

Việt 
Nam

Đội 3, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

270.000.000 5,400 001097033883

9ĐỖ DANH 
THƯỜNG

Việt 
Nam

Đội 2, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

330.000.000 6,600 001077019008

10ĐỖ THỊ THU 
HUỆ

Việt 
Nam

Đội 2, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

100.000.000 2,000 001302010157

11ĐỖ QUỐC 
TUẤN

Việt 
Nam

Đội 3, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

270.000.000 5,400 001088026214

12TÔ VĂN 
THẮNG

Việt 
Nam

Đội 1, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

50.000.000 1,000 001084022447

13ĐỖ DUY 
BẮC

Việt 
Nam

Đội 3, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

270.000.000 5,400 001084010863

14ĐỖ THỊ 
HIÊN

Việt 
Nam

Đội 4, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

50.000.000 1,000 001185005391

15ĐỖ KHÁNH 
LINH

Việt 
Nam

Số 5, ngách 23, ngõ 
210 đường Thanh 
Bình, Tổ dân phố 11, 
Phường Mộ Lao, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

30.000.000 0,600 001302019024

16ĐỖ DANH 
GIANG

Việt 
Nam

Đội 3, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

660.000.000 13,200 001089040922

17NGUYỄN 
THỊ LUYẾN

Việt 
Nam

Cây Thông Trong, Xã 
Cửa Dương, Thành 
phố Phú Quốc, Tỉnh 
Kiên Giang, Việt Nam

100.000.000 2,000 001192033340
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18NGUYỄN 
VĂN KHẢI

Việt 
Nam

Thôn Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

100.000.000 2,000 001097036761

19ĐỖ THỊ 
NGỌC 
HUYỀN

Việt 
Nam

Đội 2, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

100.000.000 2,000 C8838131

20ĐỖ DANH 
CHÍNH

Việt 
Nam

Đội 3, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

50.000.000 1,000 001069001611

21ĐỖ THỊ 
THỦY

Việt 
Nam

Đội 4, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

50.000.000 1,000 001173041696

22NGUYỄN 
VĂN TÁC

Việt 
Nam

Đội 9, Bạch Thạch, 
Xã Hòa Thạch, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

270.000.000 5,400 001083027613

23ĐỖ THỊ 
NGUYỆT

Việt 
Nam

Đội 4, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

50.000.000 1,000 001181016402

24 PHAN 
NGỌC LINH

Việt 
Nam

Thôn Lũng Vị, Xã 
Đông Phương Yên, 
Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 2,000 001091016233

25ĐỖ DANH 
MƯỜI

Việt 
Nam

Thôn Cố Thổ, Xã Hòa 
Sơn, Huyện Lương 
Sơn, Tỉnh Hòa Bình, 
Việt Nam

270.000.000 5,400 017098000383

26ĐỖ DANH 
CƯỜNG

Việt 
Nam

Đội 3, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

150.000.000 3,000 001086025754

27NGUYỄN 
VĂN XUÂN

Việt 
Nam

Đội 4, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

100.000.000 2,000 001089040261

28ĐỖ THỊ LÝ Việt 
Nam

Đội 6, Việt Yên, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

50.000.000 1,000 001173035545

29ĐỖ THỊ HÀ Việt 
Nam

Đội 2, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

210.000.000 4,200 001177017742

30ĐỖ THỊ 
BÌNH

Việt 
Nam

Đội 1, Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

30.000.000 0,600 001182028188

8. Người đại diện theo pháp luật:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001089035843
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 5/23/210 Thanh Bình, tổ 11, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 5/23/210 Thanh Bình, tổ 11, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ ĐỨC BẢO Nam

19/08/1989 Kinh Việt Nam

16/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

8/8Thời gian đăng từ ngày 28/05/2024 đến ngày 27/06/2024


